
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /QĐ-UBND   
 

Thanh Hoá, ngày      tháng      năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh mục, dự toán và cấp kinh phí thực hiện  

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới cấp tỉnh đợt III, năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Công văn số 3863/BKHCN-KHTC ngày 15/12/2022 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc hướng dẫn nội dung kế hoạch và dự toán ngân sách 

sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh 

về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách 

địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh đặt hàng thực hiện từ năm 2023; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

1948/TTr-SKHCN ngày 20/12/2024; của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn 

số 7653/STC-HCSN ngày 17/12/2024.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh mục, dự toán và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) mới cấp tỉnh đợt III năm 2024, với các nội 

dung chủ yếu như sau: 

1. Danh mục và dự toán chi tiết các nhiệm vụ KH&CN. 

1.1. Số lượng nhiệm vụ KH&CN: 04 nhiệm vụ (có danh mục chi tiết tại 

Phụ lục I kèm theo).  

1.2. Kinh phí thực hiện: 5.818,03 triệu đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, tám trăm 

mười tám triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng), trong đó:  

- Sự nghiệp KH&CN (phần NSNN hỗ trợ): 5.555,03 triệu đồng. 

- Nguồn khác và nguồn tự có: 263,0 triệu đồng. 

(Có dự toán chi tiết tại các Phụ lục I và I.1, I.2, I.3, I.4 kèm theo). 
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2. Cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KH&CN phần ngân sách nhà 

nước hỗ trợ 

2.1. Số lượng nhiệm vụ KH&CN được cấp kinh phí: 04 nhiệm vụ. 

 2.2. Tổng kinh phí cấp: 2.220,03 triệu đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm 

hai mươi triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng). 

2.3. Nguồn kinh phí: Từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện 

các nhiệm vụ KH&CN trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2024. 

                        (Nội dung chi tiết tại Phụ lục II kèm theo) 

Điều 2. Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này: 

1. Sở Khoa học và Công nghệ: Quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm các nhiệm 

vụ KH&CN, ký kết hợp đồng nghiên cứu triển khai; kiểm tra, hướng dẫn các đơn 

vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN, đảm bảo tiến độ và đúng quy định hiện 

hành của pháp luật. 

2.  Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí phần ngân sách nhà nước hỗ trợ cho 

các đơn vị chủ trì nhiệm vụ KH&CN; xác nhận và quyết toán kinh phí thực hiện 

nhiệm vụ KH&CN đảm bảo đúng mục đích, nội dung theo dự toán được phê 

duyệt và theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.  

3. Các đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN: Triển khai thực 

hiện nhiệm vụ KH&CN, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ đã được phê duyệt; 

quản lý, sử dụng kinh phí được cấp đúng mục đích, hiệu quả và thanh quyết 

toán theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. 

4. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, đơn vị chủ trì và chủ 

nhiệm các nhiệm vụ KH&CN chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch 

UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình; việc sử dụng 

kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, 

Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị 

chủ trì nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt tại Điều 1 và Thủ trưởng các ngành, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang; 

- PCVP UBND tỉnh Cao Thanh Tùng; 

- Lưu: VT, NN. 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Lê Đức Giang 



Phu lục I  

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN MỚI CẤP TỈNH, ĐỢT III NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND tỉnh ngày ......../......../2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức 

chủ trì 

Mục tiêu, nội dung chính 
Dự kiến kết quả đạt được. 

Thông số kỹ thuật, chỉ tiêu 

định lượng, định tính của 

sản phẩm tạo ra 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí                  

(triệu đồng) 
Đơn vị đề 

xuất đặt 

hàng Mục tiêu Nội dung Tổng số SNKH 

1 

Đề tài: Nghiên 

cứu bảo tồn và 

phát huy văn 

hóa của cộng 

đồng cư dân 

vạn chài vùng 

ven biển 

Thanh Hóa 

phục vụ phát 

triển du lịch. 

Trường 

Đại học 

Văn hóa, 

Thể thao 

và Du lịch 

Thanh 

Hóa 

- Đánh giá được 

thực trạng công tác 

bảo vệ và phát huy 

văn hóa của cộng 

đồng cư dân vạn 

chài vùng ven biển 

Thanh Hóa trong 

quá trình phát triển 

du lịch của tỉnh; 

- Xây dựng được 01 

mô hình lý thuyết 

và 02 mô hình thực 

nghiệm bảo vệ và 

phát huy văn hóa 

của cộng đồng cư 

dân vạn chài phục 

vụ phát triển du lịch 

tỉnh Thanh Hóa; 

- Đề xuất được hệ 

thống giải pháp bảo 

vệ và phát huy các 

giá trị văn hóa của 

cộng đồng cư dân 

vạn chài vùng ven 

biển Thanh Hóa 

phục vụ phát triển 

- Nội dung 1: Nghiên cứu thực 

trạng công tác bảo vệ và phát 

huy văn hóa của cộng đồng cư 

dân vạn chài vùng ven biển 

Thanh Hóa trong quá trình phát 

triển du lịch của tỉnh giai đoạn 

2015-2024; 

- Nội dung 2: Xây dựng mô 

hình lý thuyết bảo vệ và phát 

huy văn hóa của cộng đồng cư 

dân vạn chài phục vụ phát triển 

du lịch; 

- Nội dung 3: Triển khai thực 

nghiệm mô hình bảo vệ và phát 

huy văn hóa của cộng đồng cư 

dân vạn chài phục vụ phát triển 

du lịch; (Mô hình tại làng chài 

Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa và 

mô hình tại làng chài Nghi 

Sơn, thị xã Nghi Sơn); 

- Nội dung 4: Xây dựng hệ 

thống giải pháp bảo vệ và phát 

huy các giá trị văn hóa của 

cộng đồng cư dân vạn chài 

vùng ven biển Thanh Hóa phục 

vụ phát triển du lịch. 

- Báo cáo tiềm năng, giá trị 

văn hóa truyền thống của 

cộng đồng cư dân vạn chài 

vùng ven biển tỉnh Thanh 

Hóa. 

- Danh mục các làng chài 

vùng ven biển tỉnh Thanh 

Hóa có tiềm năng khai thác 

du lịch. 

- Báo cáo đánh giá công tác 

bảo vệ và phát huy văn hóa 

của cộng đồng cư dân vạn 

chài vùng ven biển Thanh 

Hóa trong quá trình phát 

triển du lịch của tỉnh giai 

đoạn 2015-2024. 

- Báo cáo kết quả xây dựng 

mô hình lý thuyết kết hợp 

bảo vệ và phát huy văn hóa 

của cộng đồng cư dân vạn 

chài phục vụ phát triển du 

lịch. 

- Tài liệu tập huấn nâng cao 

nhận thức phát triển mô 

hình kết hợp giữa bảo vệ và 

phát huy văn hóa phục vụ 

24 

tháng 
1.660,92 1.660,92 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Thanh Hóa 
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TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức 

chủ trì 

Mục tiêu, nội dung chính 
Dự kiến kết quả đạt được. 

Thông số kỹ thuật, chỉ tiêu 

định lượng, định tính của 

sản phẩm tạo ra 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí                  

(triệu đồng) 
Đơn vị đề 

xuất đặt 

hàng Mục tiêu Nội dung Tổng số SNKH 

du lịch. - Nội dung 5: Xây dựng 

phương án sử dụng và nhân 

rộng kết quả nghiên cứu của đề 

tài; 

- Nội dung 6: Viết báo cáo tổng 

kết, nghiệm thu đề tài. 

 

du lịch của cộng đồng cư 

dân vạn chài vùng ven biển 

Thanh Hóa. 

- Báo cáo kết quả triển khai 

thực nghiệm mô hình bảo 

vệ và phát huy văn hóa của 

cộng đồng cư dân vạn chài 

phục vụ phát triển du lịch. 

- Báo cáo đề xuất hệ thống 

giải pháp bảo vệ và phát 

huy các giá trị văn hóa của 

cộng đồng cư dân vạn chài 

vùng ven biển Thanh Hóa 

phục vụ phát triển du lịch. 

- Báo cáo phương án sử 

dụng và nhân rộng kết quả 

đề tài. 

- 02 Bài báo khoa học công 

bố kết quả nghiên cứu của 

đề tài. 

2 

Đề tài: Nghiên 

cứu nâng cao 

năng lực cấp 

cứu đột quỵ 

não tại các 

bệnh viện 

tuyến huyện 

trên địa bàn 

tỉnh Thanh  

Hoá. 

Bệnh  

viện Đa 

khoa tỉnh 

Thanh 

Hóa 

- Đánh giá được 

thực trạng cấp cứu 

đột quỵ não tại các 

bệnh viện tuyến 

huyện trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hoá; 

- Triển khai được 10 

đơn vị đột quỵ não 

tại các bệnh viện 

tuyến huyện trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hoá; 

- Nội dung 1: Nghiên cứu thực 

trạng năng lực cấp cứu đột quỵ 

não tại các bệnh viện tuyến 

huyện trên địa bàn tỉnh Thanh  

Hoá. 

- Nội dung 2: Xây dựng 10 đơn 

vị đột quỵ não tại các bệnh viện 

tuyến huyện trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hoá. 

- Nội dung 3: Xây dựng mô 

hình mẫu cấp cứu đột quỵ não 

- Báo cáo đánh giá thực 

trạng cấp cứu đột quỵ não 

tại các bệnh viện tuyến 

huyện trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hoá. 

- Báo cáo kết quả xây dựng 

10 đơn vị đột quỵ não để 

hình thành mạng lưới cấp 

cứu đột quỵ não tại các 

bệnh viện tuyến huyện trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 

24 

tháng 
1.425,17 1.162,17 

- Sở Y tế;            

-Bệnh viện 

Đa khoa 

tỉnh Thanh 

Hóa. 
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TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức 

chủ trì 

Mục tiêu, nội dung chính 
Dự kiến kết quả đạt được. 

Thông số kỹ thuật, chỉ tiêu 

định lượng, định tính của 

sản phẩm tạo ra 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí                  

(triệu đồng) 
Đơn vị đề 

xuất đặt 

hàng Mục tiêu Nội dung Tổng số SNKH 

- Đề xuất được một 

số giải pháp nâng 

cao năng lực cấp 

cứu đột quỵ não tại 

các bệnh viện tuyến 

huyện trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hoá. 

tại 10 bệnh viện tuyến huyện 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 

- Nội dung 4: Nghiên cứu giải 

pháp nâng cao năng lực cấp 

cứu đột quỵ não tại các bệnh 

viện tuyến huyện trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hoá. 

- Nội dung 5: Xây dựng 

phương án sử dụng và nhân 

rộng kết quả nghiên cứu của đề 

tài; 

- Nội dung 6: Viết báo cáo tổng 

kết, nghiệm thu đề tài. 

- Báo cáo kết quả xây dựng 

và triển khai thí điểm mô 

hình mẫu về cấp cứu đột 

quỵ não tại các bệnh viện 

tuyến huyện trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hoá. 

- Báo cáo đề xuất hệ thống 

giải pháp nâng cao năng lực 

cấp cứu đột quỵ não tại các 

bệnh viện tuyến huyện trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 

- Báo cáo phương án sử 

dụng và nhân rộng kết quả 

nghiên cứu của đề tài. 

- 02 Bài báo khoa học công 

bố kết quả nghiên cứu của 

đề tài. 
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Đề tài: Xây 

dựng và đẩy 

mạnh thực 

hiện mô hình 

tăng trưởng 

dựa vào khoa 

học, công 

nghệ, đổi mới 

sáng tạo và 

kinh tế số tỉnh 

Thanh Hóa 

đến năm 2030, 

tầm nhìn 2045. 

Trường 

Đại học 

Kinh tế 

Quốc dân 

- Xây dựng được 

mô hình tăng trưởng 

dựa vào khoa học, 

công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và kinh tế 

số trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa; 

- Đề xuất được hệ 

thống giải pháp đẩy 

mạnh thực hiện mô 

hình tăng trưởng 

dựa vào khoa học, 

công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và kinh tế 

- Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở 

lý luận và thực tiễn về mô hình 

tăng trưởng cấp tỉnh dựa vào 

khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và kinh tế số. 

- Nội dung 2: Đánh giá thực 

trạng mô hình tăng trưởng cấp 

tỉnh dựa vào khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh 

tế số trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa giai đoạn 2016-2025. 

- Nội dung 3: Xây dựng mô 

hình tăng trưởng dựa vào khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng 

- Báo cáo cơ sở lý luận và 

thực tiễn về mô hình tăng 

trưởng cấp tỉnh dựa vào 

khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và kinh tế số. 

- Báo cáo đánh giá thực 

trạng mô hình tăng trưởng 

cấp tỉnh dựa vào khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và kinh tế số trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 

2016-2025. 

- Báo cáo kết quả xây dựng 

mô hình tăng trưởng dựa 

24 

tháng 
1.588,19 1.588,19 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Thanh Hóa 
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TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức 

chủ trì 

Mục tiêu, nội dung chính 
Dự kiến kết quả đạt được. 

Thông số kỹ thuật, chỉ tiêu 

định lượng, định tính của 

sản phẩm tạo ra 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí                  

(triệu đồng) 
Đơn vị đề 

xuất đặt 

hàng Mục tiêu Nội dung Tổng số SNKH 

số tỉnh Thanh Hóa 

đến năm 2030, tầm 

nhìn 2045. 

tạo và kinh tế số trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, 

tầm nhìn 2045. 

- Nội dung 4: Nghiên cứu đề 

xuất hệ thống giải pháp đẩy 

mạnh thực hiện mô hình tăng 

trưởng dựa vào khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh 

tế số tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2030, tầm nhìn 2045. 

- Nội dung 5: Xây dựng phương 

án sử dụng và nhân rộng kết quả 

nghiên cứu của đề tài; 

- Nội dung 6: Viết báo cáo tổng 

kết, nghiệm thu đề tài. 

vào khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và kinh tế 

số trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa đến năm 2030, tầm 

nhìn 2045. 

- Báo cáo đề xuất hệ thống 

giải pháp đẩy mạnh thực 

hiện mô hình tăng trưởng 

dựa vào khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và 

kinh tế số tỉnh Thanh Hóa 

đến năm 2030, tầm nhìn 

2045. 

- Sách chuyên khảo về Mô 

hình tăng trưởng dựa vào 

khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và kinh tế số 

tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2030, tầm nhìn 2045. 

- Báo cáo phương án sử 

dụng và nhân rộng kết quả 

nghiên cứu của đề tài. 

- 02 Bài báo khoa học công 

bố kết quả nghiên cứu của 

đề tài. 

4 

Đề tài: Nghiên 

cứu nâng cao 

năng lực chẩn 

đoán và điều 

trị tắc động 

mạch phổi cấp 

Bệnh  

viện Đa 

khoa tỉnh 

Thanh 

Hóa 

- Xây dựng thành 

công quy trình chẩn 

đoán và điều trị tắc 

động mạch phổi cấp 

tại các Bệnh viện 

trên địa bàn tỉnh 

- Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở 

lý luận về vấn đề chẩn đoán và 

điều trị tắc động mạch phổi cấp 

hiện nay. 

- Nội dung 2: Đánh giá thực 

trạng năng lực chẩn đoán và 

- Báo cáo cơ sở lý luận về 

vấn đề chẩn đoán và điều trị 

tắc động mạch phổi cấp 

hiện nay; 

- Báo cáo đánh giá thực 

trạng cấp cứu tắc động mạch 

24 

tháng 
1.143,75 1.143,75 

Sở Y tế, 

Bệnh viện 

Đa Khoa tỉnh 

Thanh Hóa 



5 
 

TT 
Tên nhiệm vụ 

KH&CN 

Tổ chức 

chủ trì 

Mục tiêu, nội dung chính 
Dự kiến kết quả đạt được. 

Thông số kỹ thuật, chỉ tiêu 

định lượng, định tính của 

sản phẩm tạo ra 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí                  

(triệu đồng) 
Đơn vị đề 

xuất đặt 

hàng Mục tiêu Nội dung Tổng số SNKH 

tại các Bệnh 

viện trên địa 

bàn tỉnh 

Thanh Hoá. 

Thanh Hóa. 

- Đề xuất được hệ 

thống giải pháp 

nâng cao năng lực 

chẩn đoán và điều 

trị tắc động mạch 

phổi cấp tại các 

Bệnh viện trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa. 

điều trị tắc động mạch phổi cấp 

tại các bệnh viện trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hoá. 

- Nội dung 3: Nghiên cứu xây 

dựng quy trình chẩn đoán và 

điều trị tắc động mạch phổi cấp 

tại các Bệnh viện trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa. 

- Nội dung 4: Triển khai thực 

nghiệm quy trình chẩn đoán và 

điều trị tắc động mạch phổi cấp 

tại 10 Bệnh viện trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa. 

- Nội dung 5: Nghiên cứu hệ 

thống giải pháp nâng cao năng 

lực chẩn đoán và điều trị tắc 

động mạch phổi cấp tại các 

bệnh viện trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hoá. 

- Nội dung 6: Xây dựng phương 

án sử dụng và nhân rộng kết quả 

nghiên cứu của đề tài 

- Nội dung 7: Viết báo cáo tổng 

kết, nghiệm thu đề tài. 

phổi cấp tại các bệnh viện 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; 

- Báo cáo kết quả xây dựng 

quy trình chẩn đoán và điều 

trị tắc động mạch phổi cấp 

tại các Bệnh viện trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Báo cáo kết quả triển khai 

thực nghiệm quy trình chẩn 

đoán và điều trị tắc động 

mạch phổi cấp tại 10 Bệnh 

viện trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa. 

- Báo cáo hệ thống giải 

pháp nâng cao năng lực 

chẩn đoán và điều trị tắc 

động mạch phổi cấp tại các 

Bệnh viện trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa; 

- Báo cáo phương án sử 

dụng kết quả nghiên cứu; 

- Bài báo khoa học công bố 

kết quả nghiên cứu. 

 Cộng  5.818,03 5.555,03  



Phụ lục I.1 

Dự toán chi tiết đề tài “Nghiên cứu bảo vệ và phát huy văn hóa của cộng đồng  

cư dân vạn chài vùng ven biển Thanh Hóa phục vụ phát triển du lịch” 

(Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày ......../......../2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 
 

    Đơn vị: Triệu đồng 

TT Nội dung các khoản chi Tổng 

Trong đó 

SNKH 

Tự có Khác 
Tổng 

Khoán chi theo 

quy định 

1 Khoản 1: Công lao động (khoa học, phổ thông) 1.032,70 1.032,70 1.032,70 0,00 0,00 

2 Khoản 2: Nguyên, vật liệu, năng lượng 0 0 0 0,00 0,00 

3 Khoản 3: Thiết bị, máy móc  0 0 0 0,00 0,00 

4 Khoản 4: Xây dựng, sửa chữa nhỏ 0 0 0 0,00 0,00 

5 Khoản 5: Chi khác 628,21 628,21 467,32 0,00 0,00 

 Tổng 1.660,92 1.660,92 1.500,02 0,00 0,00 

Ghi chú: Nội dung chi tiết các khoản chi nêu trên và phương án xử lý tài sản theo Kết luận thẩm định số 1843/KLTĐ-SKHCN 

ngày 05/12/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 

 

 

 



 Phụ lục I.2 

Dự toán chi tiết đề tài: “Nghiên cứu nâng cao năng lực cấp cứu đột quỵ não 

 tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Thanh  Hoá” 

(Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày ......../......../2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

    Đơn vị: Triệu đồng 

TT Nội dung các khoản chi Tổng 

Trong đó 

SNKH 

Tự có Khác 
Tổng 

Khoán chi theo 

quy định 

1 Khoản 1: Công lao động (khoa học, phổ thông) 691,20 691,20 691,20 0,00 0,00 

2 Khoản 2: Nguyên, vật liệu, năng lượng 103,00 0,00 0,00 0,00 103,00 

3 Khoản 3: Thiết bị, máy móc  0 0 0 0 0 

4 Khoản 4: Xây dựng, sửa chữa nhỏ 0 0 0 0 0 

5 Khoản 5: Chi khác 630,97 470,97 216,27 0,00 160,00 

 Tổng 1.425,17 1.162,17 907,47 0,00 263,00 

Ghi chú: Nội dung chi tiết các khoản chi nêu trên và phương án xử lý tài sản theo Kết luận thẩm định số 1741/KLTĐ-SKHCN 

ngày 20/11/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 

 



Phụ lục I.3 

Dự toán chi tiết đề tài: “Xây dựng và đẩy mạnh thực hiện mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học, công nghệ,  

đổi mới sáng tạo và kinh tế số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045” 

(Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày ......../......../2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

    Đơn vị: Triệu đồng 

TT Nội dung các khoản chi Tổng 

Trong đó 

SNKH 

Tự có Khác 
Tổng 

Khoán chi  

theo quy định 

1 Khoản 1: Công lao động (khoa học, phổ thông) 1.000,96 1.000,96 1.000,96 0,00 0,00 

2 Khoản 2: Nguyên, vật liệu, năng lượng 0 0 0 0 0 

3 Khoản 3: Thiết bị, máy móc  0 0 0 0 0 

4 Khoản 4: Xây dựng, sửa chữa nhỏ 0 0 0 0 0 

5 Khoản 5: Chi khác 587,23 587,23 380,19 0,00 0,00 

 Tổng 1.588,19 1.588,19 1.381,15 0,00 0,00 

Ghi chú: Nội dung chi tiết các khoản chi nêu trên và phương án xử lý tài sản theo Kết luận thẩm định số 1842/KLTĐ-SKHCN 

ngày 05/12/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 

 

 

 



Phụ lục I.4 

Dự toán chi tiết đề tài: “Nghiên cứu nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị tắc động mạch phổi cấp  

tại các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá” 

 (Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày ......../......../2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

    Đơn vị: Triệu đồng 

TT Nội dung các khoản chi Tổng 

Trong đó 

SNKH 

Tự có Khác 
Tổng 

Khoán chi  

theo quy định 

1 Khoản 1: Công lao động (khoa học, phổ thông) 737,28 737,28 737,28 0,00 0,00 

2 Khoản 2: Nguyên, vật liệu, năng lượng 0 0 0 0,00 0,00 

3 Khoản 3: Thiết bị, máy móc  0 0 0 0,00 0,00 

4 Khoản 4: Xây dựng, sửa chữa nhỏ 0 0 0 0,00 0,00 

5 Khoản 5: Chi khác 406,47 406,47 352,97 0,00 0,00 

 Tổng 1.143,75 1.143,75 1.090,25 0,00 0,00 

Ghi chú: Nội dung chi tiết các khoản chi nêu trên và phương án xử lý tài sản theo Kết luận thẩm định số 1841/KLTĐ-SKHCN 

ngày 05/12/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ./. 

 

 

 

 

 



Phụ lục II 

CHI TIẾT CẤP KINH PHÍ CÁC NHIỆM VỤ KH&CN MỚI CẤP TỈNH ĐỢT III, NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND tỉnh ngày ......../......../2024  của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

                                                                                                         Đơn vị: Triệu đồng 

TT Tên nhiệm vụ KH&CN Tổ chức chủ trì 
Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

Tổng số SNKH 
SNKH cấp 

đợt này 

1 

Đề tài: Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa của 

cộng đồng cư dân vạn chài vùng ven biển Thanh Hóa 

phục vụ phát triển du lịch. 

Trường Đại học            

Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa 

24 tháng 1.660,92 1.660,92 663,92 

2 

Đề tài: Nghiên cứu nâng cao năng lực cấp cứu đột quỵ 

não tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh          

Thanh  Hoá. 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa 
24 tháng 1.425,17 1.162,17 464,17 

3 

Đề tài: Xây dựng và đẩy mạnh thực hiện mô hình tăng 

trưởng dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và kinh tế số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn 

2045. 

Trường Đại học  

Kinh tế Quốc dân 
24 tháng 1.588,19 1.588,19 635,19 

4 

Đề tài: Nghiên cứu nâng cao năng lực chẩn đoán và điều 

trị tắc động mạch phổi cấp tại các Bệnh viện trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hoá. 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa 
24 tháng 1.143,75 1.143,75 456,75 

 Tổng  5.818,03 5.555,03 2.220,03 

 


		giangld@thanhhoa.gov.vn
	2024-12-26T11:42:47+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2024-12-26T13:49:07+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2024-12-26T13:49:17+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2024-12-26T14:11:38+0700




